
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 4/2026- Lớp B1 

                  Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 30/3/2026->01/5/2026) 
 Thứ 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1 

Điều kỳ diệu của 

nước 

(Từ ngày 30/3  

đến ngày 03/4) 

LQVH: 

Truyện “Hồ nước 

và mây”  

 

 

Khám phá: 

Khám phá về nước 

(Steam) 

 

Âm nhạc: 

NDTT: VĐ VTTTTC 

”Cho tôi đi làm mưa với” 

NDKH: NH: Bèo dạt mây 

trôi 

LQVT: 

Dạy trẻ xác định vị trí 

trên, dưới, trước, sau 

của người khác 

Tạo hình: 

Vẽ chiếc kem 

(Đề tài) 

Tuần 2 

Thời tiết bốn mùa 

 (Từ ngày 06/4  

đến ngày 10/4) 

PTVĐ: 

Ném trúng đích 

nằm ngang bằng 1 

tay  

TC “Ô tô về bến” 

Khám phá: 

Tìm hiểu về vòng 

tuần hoàn của nước 

PTTC - KNXH 

Bé bảo vệ môi trường 

 

LQVT: 

Dạy trẻ kĩ năng đo độ 

lớn 

 

Âm nhạc 

DH: Nắng Sớm 

Nghe hát: Mưa bóng 

mây  

 
Tuần 3 

Một số hiện tượng tự 

nhiên 

 (Từ ngày 13/4 

đến ngày 17/4) 

LQVH: 

Thơ “ Cầu Vồng”  

Khám phá:  

Tìm hiểu về tết hàn 

thực 

Âm nhạc: 

NDTT: HN  “Mưa bóng 

mây” 

NDKH: TC: Câu đố âm 

nhạc 

LQVT: 

Ý nghĩa của các con số 

Tạo hình: 

Cát dán tia nắng 

 

Tuần 4 

Ngày hội sách 

 (Từ ngày 20/4  

đến ngày 24/4) 

PTVĐ: 

Bật tách chân – 

khép chân qua 5 ô 

TC: Cướp cờ  

Khám phá: 

Những cuốn sách 

em yêu  

PTTC - KNXH 

Bé tiết kiệm nước (Đề tài) 

LQVT: 

Đo độ lớn 1 đối tượng 

bằng 1 đơn vị đo 

Tạo hình: 

Gấp quạt giấy 

Tuần 5 

Cầu vồng 

(Từ ngày 27/4  

đến ngày 01/5) 

Nghỉ giỗ tổ Hùng 

Vương 

Khám phá:  

Tìm hiểu về cầu 

vồng 

Âm nhạc 

Biểu diễn âm nhạc 

 

Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5 



 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 3/2026- Lớp B2 

                  Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 30/3/2026->01/5/2026) 

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1 

Điều kỳ diệu của 

nước 

(Từ ngày 30/3  

đến ngày 03/4) 

Âm nhạc 

 NDTT: DH: Cho tôi đi 

làm mưa với NDKH: 

NH: Mưa bóng mây 

TC: Ai nhanh nhất 

Khám phá: 

Tìm hiểu về 

ích lợi của 

nước với đời 

sống 

PTVĐ 

 VĐCB: Đập và bắt bóng 

TC “Ô tô về bến” 

LQVT: 

Chắp ghép các hình để 

tạo thành bức tranh  

Tạo hình: 

 Cắt dán tia nắng  

Tuần 2 

Thời tiết bốn mùa 

 (Từ ngày 06/4  

đến ngày 10/4) 

PTTC - KNXH  

Bé tiết kiệm nước  

Khám phá: 

Tìm hiểu về 

mùa hè  

Tạo hình: 

Vẽ chiếc kem 

(Đề tài) 

LQVT: 

LQVT: Ôn sắp xếp theo 

quy tắc  

LQVH:  

Truyện: Hồ nước và mây (Kể 

chuyện cho trẻ nghe 

Tuần 3 

Một số hiện tượng 

tự nhiên 

 (Từ ngày 13/4 

đến ngày 17/4) 

Âm nhạc: 

 NDTT:VTTTTN: Cho 

tôi đi làm mưa với 

NDKH: HN: Giọt mưa 

và em bé 

TC: Nhìn hình ảnh đoán 

tên bài hát  

Khám phá:  

Tìm hiểu vòng 

tuần hoàn của 

nước  

PTVĐ: 

 Bật tách chân – khép chân 

qua 5 ô TC: Cướp cờ  

LQVT: 

Dạy trẻ kĩ năng đo độ lớn  

Tạo hình 

 Gấp quạt giấy  

Tuần 4 

Ngày hội sách 

 (Từ ngày 20/4  

đến ngày 24/4) 

PTTC - KNXH 

Bảo vệ môi trường 

Khám phá:  

Những cuốn 

sách em yêu  

Âm nhạc: 

NDTT HN: Mưa bóng mây  

TC: câu đố âm nhạc  

LQVT: 

Dạy trẻ kĩ năng đo độ lớn 

bằng 1 đơn vị đo 

 

LQVH:  

Thơ: Cầu vồng (Dạy trẻ thuộc 

thơ) 

Tuần 5 

Cầu vồng 

(Từ ngày 27/4  

đến ngày 01/5) 

Giỗ tổ Hùng Vương 

 

Khám phá:  

Thí nghiệm: 

Núi lửa phun 

trào 

PTVĐ  

Trèo lên xuống 5 gióng 

thang  

TC: Hãy làm theo hiệu lệnh 

Nghỉ lễ ngày Chiến 

Thắng 30/4 & Quốc tế 

Lao động 01/5 

Nghỉ lễ ngày Chiến Thắng 

30/4 & Quốc tế Lao động 

01/5 



. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 3/2026- Lớp B3 

                  Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 30/3/2026-> 01/5/2026) 

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1 

Điều kỳ diệu của 

nước 

(Từ ngày 30/3  

đến ngày 03/4) 

Âm nhạc 

NDTT: VTTTTN: Cho 

tôi đi làm mưa với 

NDKH: HN: Giọt mưa 

và em bé 

TC: Nhìn hình ảnh đoán 

tên bài hát 

Khám phá 

Tìm hiểu vòng 

tuần hoàn của 

mưa 

 

PTTCKN - XH 

Tiết kiệm nước 

 

LQVT 

Dạy trẻ các ngày trong tuần 

(MT 37) 

 

LQVH 

Thơ: Cầu vồng 

 

Tuần 2 

Thời tiết bốn mùa 

 (Từ ngày 06/4  

đến ngày 10/4) 

Vận động 

Bật tách chân khép 

chân qua 5 ô 

TC: Cướp cờ 

Khám phá 

Tìm hiểu về mùa 

hè 

Tạo hình 

Cắt, dán tia nắng 

(MT 30) 

 

LQVT 

Dạy trẻ kỹ năng (Đo độ lớn 1 

đối tượng bằng 1 đơn vị đo)  

(MT 39) 

Âm nhạc 

DH: Bé yêu biển lắm 

NDKH: HN: Mưa rơi 

TC: Bao nhiêu bạn hát 

Tuần 3 

Một số hiện tượng 

tự nhiên 

 (Từ ngày 13/4 

đến ngày 17/4) 

Tạo hình 

Vẽ trời mưa 

 

 Khám phá 

Tìm hiểu về bánh 

trôi 

 

PTKNTC - XH 

Bảo vệ môi trường 

 

LQVT 

Dạy trẻ kỹ năng đo độ lớn  

 

LQVH 

Truyện: Hồ nước và mây  

(Kể chuyện cho trẻ nghe) 

Tuần 4 

Ngày hội sách 

 (Từ ngày 20/4  

đến ngày 24/4) 

PTVĐ 

Ném trúng đích nằm 

ngang bằng 1 tay 

TC: Ô tô về bến 

(MT 5) 

 

Khám phá 

Bé với sách 

Tạo hình 

Vẽ cây kem 

 (đề tài) 

LQVT 

Ý nghĩa của các con số.  

 

Âm nhạc 

NDTT: HN Mưa rơi 

NDKH: Ôn VĐ: Cho tôi đi 

làm mưa với                    TC: 

Nghe giai điệu đoán tên bài 

hát 

Tuần 5 

Cầu vồng 

(Từ ngày 27/4  

đến ngày 01/5) 

(Nghỉ Giỗ tổ 10/3) 

Khám phá 

Vai trò của nước 

đối với đời sống. 

PTKNTC - XH 

Bé yêu cây xanh  

 

Nghỉ lễ 30/4 và 01/5 

 

Nghỉ lễ 30/4 và 01/5 

 



 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 3/2026- Lớp B4 

                  Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 30/3/2026->01/5/2026) 

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1 

Điều kỳ diệu của 

nước 

(Từ ngày 30/3  

đến ngày 03/4) 

PTVĐ: 

Ném trúng đích nằm 

ngang bằng 1 tay 

TC “Ô tô về bến” 

 

Khám phá: 

Khám phá về 

nước (Steam) 

 

Tạo hình: 

Thổi màu nước tạo 

thành bức tranh 

(Đề tài) 

 

LQVT: 

Dạy trẻ xác định vị trí trên, 

dưới, trước, sau của người 

khác 

Âm nhạc: 

NDTT: DH: Cho tôi đi làm 

mưa với” 

NDKH: NH: Mưa rơi 

Tuần 2 

Thời tiết bốn mùa 

 (Từ ngày 06/4  

đến ngày 10/4) 

LQVH: 

Truyện “Cầu vồng của 

riêng bé” (Steam) 

Khám phá: 

Tìm hiểu về 

mùa hè 

Tạo hình: 

Vẽ chiếc kem 

(Đề tài) 

LQVT: 

Dạy trẻ kĩ năng đo độ lớn 

 

PTTC - KNXH 

Bé tiết kiệm nước 

Tuần 3 

Một số hiện tượng 

tự nhiên 

 (Từ ngày 13/4 

đến ngày 17/4) 

PT Vận động 

VĐCB:Ném xa bằng 

một tay 

TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

 

Khám phá  

Vòng tuần 

hoàn của mưa 

Tạo hình 

Cắt, dán tia nắng 

(Đề tài) 

 

LQVT: 

Đo độ lớn 1 đối tượng bằng 1 

đơn vị đo 

Âm nhạc: 

NDTT: VĐ VTTTTC ”Cho 

tôi đi làm mưa với” 

NDKH: NH: Bèo dạt mây 

trôi 

Tuần 4 

Ngày hội sách 

 (Từ ngày 20/4  

đến ngày 24/4) 

LQVH: 

Thơ: Bé đọc sách 

(Dạy trẻ đọc thuộc thơ) 

Khám phá: 

Những cuốn 

sách em yêu  

Âm nhạc: 

NDTT: HN  “Mưa 

bóng mây” 

NDKH: TC: Câu đố 

âm nhạc 

LQVT: 

Ý nghĩa của các con số 

PTTC - KNXH 

Bé bảo vệ môi trường 

 

Tuần 5 

Cầu vồng 

(Từ ngày 27/4  

đến ngày 01/5) 

Nghỉ Giỗ tổ Hùng 

Vương 

Khám phá:  

Tìm hiểu về 

cầu vồng 

Tạo hình 

Vẽ cầu vồng 

(Đề tài 

Nghỉ lễ ngày Chiến Thắng 

30/4 & Quốc tế Lao động 

01/5 

Nghỉ lễ ngày Chiến Thắng 

30/4 & Quốc tế Lao động 

01/5 

 


